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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2012
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 12 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UB ngày 24/9/2009 và Quyết định số 11/2012/QĐ-UB ngày 22/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UB ngày 24/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 91/2009/QĐ-UB ngày 22/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao năm 2012;

Theo đề nghị của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về nhu cầu tuyển viên chức năm 2012;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội năm 2012 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Thành phố.

2. Yêu cầu:

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

II. Về chỉ tiêu tuyển dụng:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 817 chỉ tiêu, trong đó:

1. Giáo viên THPT (mã ngạch 15.113): 516 chỉ tiêu;

2. Giáo viên Trung tâm GDTX (mã ngạch 15.113): 40 chỉ tiêu;

3. Giáo viên Trung tâm GDKT-TH (mã ngạch 15.113): 17 chỉ tiêu;

4. Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (mã ngạch 15.113): 57 chỉ tiêu;
5. Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc Sở: 43 chỉ tiêu;

Trong đó:

5.1. Giáo viên trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị (mã ngạch 15.115): 4 chỉ tiêu;

5.2. Giáo viên trường mầm non B (mã ngạch 15.115): 3 chỉ tiêu;

5.3. Giáo viên trường Mầm non thực hành Linh Đàm (thuộc trường trung cấp sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ HN, mã ngạch 15.115): 18 chỉ tiêu

5.4. Giáo viên trường Tiểu học Bình Minh (mã ngạch 15.114): 6 chỉ tiêu

5.5. Giáo viên trường PTCS Xã Đàn: 4 chỉ tiêu (4 chỉ tiêu THCS mã ngạch 15a.202);

5.6. Giáo viên trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu: 8 chỉ tiêu

(5 chỉ tiêu THCS mã ngạch 15a.202, 3 chỉ tiêu tiểu học mã ngạch 15.114);

6. Phóng viên tạp chí giáo dục thủ đô: 1 chỉ tiêu;

7. Kiến trúc sư Ban quản lý dự án Sở GD&ĐT: 1 chỉ tiêu;

8. Kỹ sư kinh tế xây dựng Ban quản lý dự án Sở GD&ĐT: 1 chỉ tiêu;

9. Nhân viên: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 141 chỉ tiêu;

Cụ thể số lượng chức danh các ngạch cần tuyển như sau:

- Cán bộ thiết bị: 49 chỉ tiêu;
- Nhân viên thư viện: 12 chỉ tiêu;

- Nhân viên y tế: 28 chỉ tiêu;
- Nhân viên kế toán: 6 chỉ tiêu;

- Nhân viên thủ quỹ: 14 chỉ tiêu

- Kỹ sư tin học: 3 chỉ tiêu;

- Nhân viên văn thư: 29 chỉ tiêu;

(Có biểu chi tiết kèm theo).

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đều được đăng ký dự tuyển:

1.1. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội;

Trường hợp người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được đăng ký dự tuyển nếu là thủ khoa xuất sắc được UBND Thành phố cấp bằng khen đúng chuyên ngành cần tuyển dụng;

1.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

1.4. Có lý lịch rõ ràng;

1.5. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.6. Yêu cầu về trình độ:

1.6.1. Thí sinh đăng ký tuyển dụng giáo viên THPT, TCCN, Trung tâm GDKT-TH và GDTX (mã ngạch 15.113):

Tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp hệ chính quy của trường Đại học sư phạm, khoa sư phạm của các trường đại học hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh phải đúng chuyên ngành Giáo dục quốc phòng; Trường hợp các chuyên ngành khác như: Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Thể dục thể thao thì phải có chứng chỉ giáo viên Giáo dục quốc phòng. Chú ý:
+ Thí sinh không học chuyên ngành sư phạm trong trường ĐHSP thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Không tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông.

1.6.2. Thí sinh đăng ký tuyển dụng giáo viên trường Tiểu học Bình Minh, PTCS Nguyễn Đình Chiểu và trường PTCS Xã Đàn phải tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập và được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt để dạy lớp hòa nhập.

Giáo viên THCS (mã ngạch 15a.202): Có trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên: Giáo viên Tiểu học (mã ngạch 15.114): Có trình độ Trung cấp sư phạm trở lên;

1.6.3. Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên mầm non (mã ngạch 15.115) phải tốt nghiệp hệ chính quy trình độ từ trung cấp sư phạm Mầm non trở lên.

1.6.4. Viên chức làm phóng viên (xếp ngạch phóng viên, mã ngạch: 17.144): Phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí hạng khá trở lên.

1.6.5. Viên chức làm Kiến trúc sư: (xếp ngạch Kiến trúc sư, mã ngạch: 12.089)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc công trình, có kinh nghiệm công tác ít nhất là 2 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng hoặc tại các ban quản lý dự án.
1.6.6. Viên chức làm kỹ sư kinh tế xây dựng: (xếp ngạch Kỹ sư, mã ngạch: 13.095)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, đã từng tham gia lập, kiểm tra, thẩm định dự toán thiết kế thi công, quyết toán công trình ít nhất là 2 năm.

1.6.7. Viên chức làm nhân viên:

- Viên chức làm công tác thư viện (xếp ngạch Thư viện viên trung cấp, mã ngạch: 17.171): Tốt nghiệp Trung cấp chyên nghiệp trở lên, chuyên ngành thư viện.

- Viên chức làm công tác văn thư (xếp ngạch Cán sự văn thư, mã ngạch: 01.004): Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, hành chính văn thư, Thư ký văn phòng, hành chính văn phòng, tin học văn phòng.

- Viên chức làm công tác Y tế trường học (xếp ngạch Điều dưỡng trung cấp, mã ngạch: 16b.121): Tốt nghiệp Trung cấp y tế trở lên, thuộc ngành Điều dưỡng, Y sỹ đa khoa hoặc Y sỹ y học cổ truyền.

- Viên chức làm công tác Kế toán (xếp ngạch Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán.
- Viên chức làm công tác Thủ quỹ (xếp ngạch Thủ quỹ cơ quan, đơn vị, mã ngạch: 06.035): Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên, ngành kế toán.

- Viên chức làm công tác Thiết bị (xếp ngạch Kỹ sư, mã ngạch: 13.095):

Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành được đào tạo là 1 trong các môn học được giảng dạy ở đơn vị đăng ký dự tuyển và phải có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung, chương trình, thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành).

- Viên chức làm kỹ sư tin học (xếp ngạch Kỹ sư, mã ngạch: 13.095): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tin học hoặc công nghệ thông tin hoặc khoa học máy tính.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

2.1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự:

2.2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn điều kiện bổ sung đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên và trường có lớp chuyên:
- Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam;

- Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ;

- Trường THPT Chu Văn An;

- Trường THPT Sơn Tây.

Ngoài điều kiện chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên môn từ hạng khá trở lên hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ);

2. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu có dán ảnh 4x6 và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan trực tiếp quản lý; Sơ yếu lý lịch có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3. Bản sao hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; giấy khai sinh; hộ khẩu; giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có):

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sỹ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ (Căn cứ vào sơ yếu lý lịch).

Khi trúng tuyển phải trình bản gốc để đối chiếu.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 14 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Ghi chú:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, thí sinh nào vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của chuyên ngành đăng ký tuyển dụng tính đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ sẽ không được nộp hồ sơ dự tuyển.

- Không nhận hồ sơ của thí sinh đến thời điểm nộp hồ sơ vẫn đang là cán bộ, công chức, viên chức.

- Khi thu hồ sơ thí sinh không phải nộp bảng điểm trong đó có điểm học tập trung bình toàn khóa. Bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong đó có điểm học tập trung bình toàn khóa thí sinh sẽ nộp sau cho các hội đồng tuyển dụng theo lịch quy định.

V. Hình thức và nội dung tổ chức tuyển dụng.
1. Hình thức xét tuyển đặc cách:
1.1. Đối tượng: Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND Thành phố cấp bằng khen đúng chuyên ngành cần tuyển dụng.

1.2. Nếu số người đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách nêu trên nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển thì người trúng tuyển là người có điểm học tập trung bình toàn khóa cao hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự quy định trên thì Hội đồng tuyển dụng xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trong phần IV mục 3.

2. Sau khi xét tuyển đặc cách nếu đơn vị nào còn chỉ tiêu tuyển dụng thì sẽ tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

3. Nội dung xét tuyển:

3.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

3.2. Kiểm tra, sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2.1. Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên: Áp dụng kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành.

Nội dung thực hành gồm 2 phần:

- Phần thực hành 1 (PTH1): Soạn giáo án một tiết dạy trên lớp: Thời gian soạn giáo án: 60 phút.

- Phần thực hành 2 (PTH2): Giảng dạy trên lớp 1 tiết: Thời gian giảng dạy trên lớp tối đa 45 phút/ thí sinh.

+ Điểm mỗi phần thực hành được tính theo thang điểm 100;

+ Điểm thực hành (ĐTH) được tính như sau:
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+ Điểm từng phần thực hành và điểm thực hành được làm tròn đến hàng đơn vị.
3.2.2. Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên dạy các trường chuyên và trường có lớp chuyên:

- Thí sinh phải làm thực hành theo đúng nội dung thực hành đã nêu tại phần V, mục 3, điểm 3.2.1.

- Ngoài ra thí sinh phải làm thêm phần thực hành 3 (PTH3) với nội dung kiểm tra kiến thức chuyên môn trong khoảng thời gian 90 phút. Điểm phần thực hành 3 được tính theo thang điểm 100.
Điểm thực hành (ĐTH) được tính như sau:

[image: image2.wmf]6
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(Điểm từng phần thực hành và điểm thực hành được làm tròn đến hàng đơn vị).
3.2.3. Đối với người đăng ký tuyển dụng làm nhân viên:

Thí sinh phải làm một bài thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thời gian làm bài 90 phút.

Điểm bài thực hành là điểm thực hành (ĐTH).

3.2.4. Đối với người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức của Tạp chí giáo dục thủ đô và Ban quản lý dự án Sở GD&ĐT: Áp dụng kiểm tra, sát hạch thí sinh thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100 và là điểm thực hành (ĐTH).

4. Cách tính điểm

4.1. Điểm học tập (ĐHT):

Điểm học tập được xác định là Điểm học tập trung bình toàn khóa học tập của người dự tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
4.2. Điểm tốt nghiệp (ĐTN):

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
4.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100.

4.4. Điểm thực hành hoặc điểm phỏng vấn gọi là điểm thực hành (ĐTH) tính hệ số 2

4.5. Tổng điểm xét tuyển (TĐXT):

TĐXT = ĐHT + ĐTN + (ĐTH) X 2

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì:

TĐXT = (ĐHT) X 2 + (ĐTH) X 2.

5. Xác định người trúng tuyển

Hội đồng tuyển dụng xét duyệt người trúng tuyển theo chỉ tiêu từng ngạch dự tuyển của từng đơn vị.

5.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, và điểm thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có Tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có Tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trong phần IV mục 3.

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng

1. Thời gian: Trong tháng 8, tháng 9 năm 2012.

2. Địa điểm: Tại các đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển dụng.

VII. Kinh phí tuyển dụng.
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức và ngân sách các đơn vị tổ chức tuyển dụng.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT có trách nhiệm:

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên đài PT-TH Hà Nội, báo Hà Nội mới, Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Số lượng chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn; yêu cầu hồ sơ, hình thức, nội dung, thời gian địa điểm tổ chức tuyển dụng: thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; lệ phí tuyển dụng;

- Tổ chức phát hành đơn, sơ yếu lý lịch; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng, thu lệ phí; hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng; bàn giao hồ sơ và lệ phí tuyển dụng cho các đơn vị;

2. Các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Hội đồng tuyển dụng của các trường và trung tâm có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Thanh tra Sở GD&ĐT có trách nhiệm phân công, điều động cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thường trực tại các hội đồng tuyển dụng, kiểm tra công tác tuyển dụng; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền có liên quan đến tổ chức tuyển dụng viên chức ở các cơ sở giáo dục.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng và bổ sung nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tuyển dụng.

5. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm:

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng viên chức theo kế hoạch tuyển dụng được UBND thành phố phê duyệt, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo đúng các quy định hiện hành;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự tuyển với hồ sơ gốc, ký hợp đồng làm việc theo quy định đối với thí sinh trúng tuyển.

- Báo cáo danh sách tuyển dụng về Sở Giáo dục & Đào tạo để kiểm tra phê duyệt và báo cáo UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Cơ sở Giáo dục báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để xem xét, giải quyết.

	Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để phối hợp);
- Các đơn vị có chỉ tiêu TD;
- Lưu VT, TCCB.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hữu Độ


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT, TTGDTX, TTKTTH
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo kế hoạch số 6200/KH-SGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Sở GD&ĐT)


	STT
	Đơn vị
	GIÁO VIÊN
	Ghi chú

	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	KTCN
	KTNN
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Tiếng Nga
	Tiếng Pháp
	Tiếng Nhật
	GDCD
	TDTT
	Tin
	GDQP
	Mầm non
	Tiểu học
	Mỹ thuật
	Tổng phụ trách
	May công nghiệp
	Chăn nuôi thú y
	CỘNG GIÁO VIÊN
	

	A
	Khối THPT
	97
	57
	60
	29
	15
	7
	42
	27
	37
	62
	2
	4
	2
	7
	17
	31
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	516
	

	1
	THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	3
	

	2
	THPT Việt Đức
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	3
	THPT chuyên HN - AMS
	3
	2
	2
	2
	
	
	2
	2
	1
	5
	1
	1
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	25
	

	4
	THPT Phạm Hồng Thái
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	6
	

	5
	THPT Phan Đình Phùng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	6
	THPT Chu Văn An
	1
	
	2
	
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	3
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	14
	

	7
	THPT Tây Hồ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	7
	

	8
	THPT Kim Liên
	
	2
	1
	
	1
	
	2
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	

	9
	THPT Quang Trung - Đống Đa
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	10
	THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	11
	THPT Phan Huy Chú - Đống Đa
	1
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	11
	

	12
	THPT Trần Nhân Tông
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	13
	THPT Thăng Long
	1
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	8
	

	14
	THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
	2
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	15
	THPT Yên Hòa
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	6
	

	16
	THPT Cầu Giấy
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	17
	THPT Nhân Chính
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	18
	THPT Trương Định
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	19
	THPT Hoàng Văn Thụ
	2
	1
	1
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	9
	

	20
	THPT Việt Nam-Ba Lan
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	21
	THPT Nguyễn Gia Thiều
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	22
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	23
	THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	24
	THPT Yên Viên
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	25
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	26
	THPT Dương Xá
	2
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	27
	THPT Xuân Đinh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	28
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	29
	THPT Thượng Cát
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	30
	THPT Trung Văn
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	6
	

	31
	THPT Ngô Thì Nhậm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	32
	THPT Ngọc Hồi
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	33
	THPT Cổ Loa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	34
	THPT Đông Anh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	3
	

	35
	THPT Liên Hà
	1
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	36
	THPT Trung Giã
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	3
	

	37
	THPT Kim Anh
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	38
	THPT Minh Phú
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	39
	THPT chuyên Nguyễn Huệ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	40
	THPT Quang Trung-Hà Đông
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	41
	THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	42
	THPT Sơn Tây
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	43
	THPT Xuân Khanh
	2
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	44
	THPT Quáng Oai
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	45
	THPT Ngô Quyền - Ba Vì
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	46
	THPT Ba Vì
	2
	2
	3
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	47
	Phổ thông DTNT Hà Tây
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	48
	THPT Chương Mỹ B
	2
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	49
	THPT Chúc Động
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	50
	THPT Đan Phượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	51
	THPT Hồng Thái
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	52
	THPT Tân Lập
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	53
	THPT Hoài Đức A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	54
	THPT Hoài Đức B
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	55
	THPT Vạn Xuân
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	56
	THPT Mỹ Đức A
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	57
	THPT Mỹ Đức B
	4
	1
	2
	
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	

	58
	THPT Mỹ Đức C
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	6
	

	59
	THPT Hợp Thanh
	3
	2
	2
	1
	
	
	2
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	60
	THPT Phú Xuyên A
	2
	1
	2
	
	1
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	61
	THPT Phú Xuyên B
	2
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	62
	THPT Đồng Quan
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	63
	THPT Tân Dân
	3
	2
	2
	1
	
	
	3
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	17
	

	64
	THPT Phúc Thọ
	2
	2
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	65
	THPT Ngọc Tảo
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	66
	THPT Văn Cốc
	
	
	1
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	67
	THPT Quốc Oai
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	68
	THPT Minh Khai
	2
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	69
	THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai
	2
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	9
	

	70
	THPT Bắc Lương Sơn
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	71
	THPT Thạch Thất
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	72
	THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	73
	THPT Phùng Khắc Khoan - T.Thất
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	74
	THPT Thanh Oai A
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	75
	THPT Thanh Oai B
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	76
	THPT Nguyễn Du - Thanh Oai
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	77
	THPT Thường Tín
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	78
	THPT Tô Hiệu
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	

	79
	THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín
	
	1
	2
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	80
	THPT Vân Tảo
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	81
	THPT Lý Tử Tấn
	2
	2
	2
	
	
	
	2
	1
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	16
	

	82
	THPT Ứng Hòa A
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	83
	THPT Ứng Hòa B
	2
	2
	
	
	
	
	1
	
	2
	4
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	

	84
	THPT Lưu Hoàng
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	85
	THPT Đại Cường
	1
	
	2
	
	
	
	1
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